
TT Mã CK Tên doanh nghiệp

1 AAM CTCP Thủy Sản MeKong

2 AAA CTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An Phát

3 ABT CTCP XNK Thủy Sản Bến Tre

4 ACC CTCP Bê Tông Becamex

5 ACL CTCP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang

6 AGF CTCP XNK Thủy Sản An Giang

7 AGM CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang

8 ALP CTCP Đầu Tư Alphanam

9 ALT CTCP Văn Hóa Tân Bình

10 AMV CTCP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ

11 ANV CTCP Nam Việt

12 APP CTCP Phát Triển Phụ Gia & Sản Phẩm Dầu Mỏ

13 ASA CTCP Liên Doanh SANA WMT

14 ATA CTCP Ntaco

15 AVF CTCP Việt An

16 BBC CTCP Bibica

17 BBS CTCP VICEM Bao Bì Bút Sơn

18 BCC CTCP Xi Măng Bỉm Sơn

19 BHC CTCP Bê Tông Biên Hòa

20 BHS CTCP Đường Biên Hòa

21 BHV CTCP Viglacera Bá Hiến

22 BLF CTCP Thủy Sản Bạc Liêu

23 BMP CTCP Nhựa Bình Minh

24 BPC CTCP Vicem Bao Bì Bỉm Sơn

25 BRC CTCP Cao Su Bến Thành

26 BT6 CTCP Beton 6

27 BTH CTCP Chế Tạo Biến Thế & Vật Liệu Điện Hà Nội

28 BTS CTCP Xi Măng Vicem Bút Sơn

29 BVG CTCP Thép Bắc Việt

30 BXH CTCP Vicem Bao Bì Hải Phòng

31 CAN CTCP Đồ Hộp Hạ Long

32 CAP CTCP Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái

33 CCM CTCP Khoáng Sản & Xi Măng Cần Thơ

34 CJC CTCP Cơ Điện Miền Trung

35 CLC CTCP Cát Lợi

36 CLP CTCP Thủy Sản Cửu Long

37 CMX CTCP Chế Biến Thủy Sản & XNK Cà Mau

38 CPC CTCP Thuốc Sát Trùng Cần Thơ

39 CSM CTCP CN Cao Su Miền Nam

PHỤ LỤC SỐ 02 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT NIÊM YẾT 

(Tính đến 31/12/2013)

TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
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40 CTB CTCP Chế Tạo Bơm Hải Dương

41 CTI CTCP ĐT PT Cường Thuận IDICO

42 CVT CTCP CMC

43 CYC CTCP Gạch Men Chang Yih

44 DAC CTCP Viglacera Đông Anh

45 DAG CTCP Tập Đoàn Nhựa Đông Á

46 DBC CTCP Tập Đoàn Dabaco Việt Nam

47 DCL CTCP Dược Phẩm Cửu Long

48 DCS CTCP Tập Đoàn Đại Châu

49 DCT CTCP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai

50 DHC CTCP Đông Hải Bến Tre

51 DHG CTCP Dược Hậu Giang

52 DHP CTCP Điện Cơ Hải Phòng

53 DHT CTCP Dược Phẩm Hà Tây

54 DID CTCP DIC Đồng Tiến

55 DLG CTCP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai

56 DMC CTCP XNK Y Tế Domesco

57 DNM TCT Cổ Phần Y Tế DANAMECO

58 DNP CTCP Nhựa Đồng Nai

59 DNY CTCP Thép DANA - Ý

60 DPC CTCP Nhựa Đà Nẵng

61 DPM TCT Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí - CTCP

62 DQC CTCP Bóng Đèn Điện Quang

63 DRC CTCP Cao Su Đà Nẵng

64 DTL CTCP Đại Thiên Lộc

65 DTT CTCP Kỹ Nghệ Đô Thành

66 DZM CTCP Chế Tạo Máy Dzĩ An

67 EMC CTCP Cơ Điện Thủ Đức

68 EVE CTCP Everpia Việt Nam

69 FCM CTCP Khoáng sản FECON

70 FMC CTCP Thực Phẩm Sao Ta

71 GDT CTCP Chế Biến Gỗ Đức Thành

72 GGG CTCP Ô Tô Giải Phóng

73 GIL CTCP SXKD & XNK Bình Thạnh

74 GMC CTCP SX-TM May Sài Gòn

75 GMX CTCP Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

76 GTA CTCP Chế Biến Gỗ Thuận An

77 HAD CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương

78 HAP CTCP Tập Đoàn Hapaco

79 HCC CTCP Bê Tông Hòa Cầm - Intimex

80 HDA CTCP Hãng Sơn Đông Á

81 HDO CTCP Hưng Đạo Container

82 HHC CTCP Bánh Kẹo Hải Hà

83 HHL CTCP Hồng Hà Long An

84 HLA CTCP Hữu Liên Á Châu
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85 HLG CTCP Tập Đoàn Hoàng Long

86 HLY CTCP Viglacera Hạ Long I

87 HNM CTCP Sữa Hà Nội

88 HOM CTCP Xi Măng Vicem Hoàng Mai

89 HPG CTCP Tập Đoàn Hòa Phát

90 HPS CTCP Đá Xây Dựng Hòa Phát

91 HSG CTCP Tập Đoàn Hoa Sen

92 HSI CTCP Vật Tư Tổng Hợp & Phân Bón Hóa Sinh

93 HT1 CTCP Xi Măng Hà Tiên 1

94 HTP CTCP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát

95 HVG CTCP Hùng Vương

96 HVT CTCP Hóa Chất Việt Trì

97 HVX CTCP Xi Măng Vicem Hải Vân

98 ICF CTCP Đầu Tư Thương Mại Thủy Sản

99 IDI CTCP Đầu Tư & Phát Triển Đa Quốc Gia - IDI

100 IMP CTCP Dược Phẩm Imexpharm

101 INN CTCP Bao Bì & In Nông Nghiệp

102 KDC CTCP Kinh Đô

103 KHL CTCP Khoáng Sản Và VLXD Hưng Long

104 KMR CTCP Mirae

105 KSD TCT Cổ Phần XNK Đông Nam Á Hamico

106 KSQ CTCP Khoáng sản Quang Anh

107 KTS CTCP Đường Kon Tum

108 LAF CTCP Chế Biến Hàng XK Long An

109 LAS CTCP Supe Phốt Phát Và Hóa Chất Lâm Thao

110 LBM CTCP Khoáng Sản & VLXD Lâm Đồng

111 LGC CTCP Cơ Khí - Điện Lữ Gia

112 LIX CTCP Bột Giặt Lix

113 LSS CTCP Mía Đường Lam Sơn

114 MCC CTCP Gạch Ngói Cao Cấp

115 MCP CTCP In & Bao Bì Mỹ Châu

116 MEC CTCP Someco Sông Đà

117 MHL CTCP Minh Hữu Liên

118 MKV CTCP Dược Thú Y Cai Lậy

119 MPC CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú

120 MSN CTCP Tập Đoàn Masan

121 NAG CTCP Nagakawa Việt Nam

122 NAV CTCP Nam Việt

123 NET CTCP Bột Giặt NET

124 NGC CTCP Chế Biến Thủy Sản XK Ngô Quyền

125 NHC CTCP Gạch Ngói Nhị Hiệp

126 NHS CTCP Đường Ninh Hòa

127 NHW CTCP Ngô Han

128 NKG CTCP Thép Nam Kim

129 NPS CTCP May Phú Thịnh - Nhà Bè
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130 NST CTCP Ngân Sơn

131 NTP CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong

132 NVC CTCP Nam Vang

133 OPC CTCP Dược Phẩm OPC

134 PAC CTCP Pin Ắc Quy Miền Nam

135 PLC TCT Hóa Dầu Petrolimex - CTCP

136 PMC CTCP Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic

137 PMS CTCP Cơ Khí Xăng Dầu

138 PNJ CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

139 POM CTCP Thép Pomina

140 POT CTCP Thiết Bị Bưu Điện

141 PPG CTCP SX - TM - DV Phú Phong

142 PPP CTCP Dược Phẩm Phong Phú

143 PTM CTCP Sản Xuất, Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô PTM

144 PVB CTCP Bọc Ống Dầu Khí Việt Nam

145 QHD CTCP Que Hàn Điện Việt Đức

146 QNC CTCP Xi Măng & XD Quảng Ninh

147 RAL CTCP Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông

148 RDP CTCP Nhựa Rạng Đông

149 S74 CTCP Sông Đà 7.04

150 SAF CTCP Lương Thực Thực Phẩm Safoco

151 SAM CTCP Đầu Tư & Phát Triển Sacom

152 SAP CTCP In Sách Giáo Khoa Tại Tp.HCM

153 SAV CTCP Hợp Tác Kinh Tế & XNK Savimex

154 SBT CTCP Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh

155 SCD CTCP Nước Giải Khát Chương Dương

156 SCJ CTCP Xi Măng Sài Sơn

157 SCL CTCP Sông Đà Cao Cường

158 SDG CTCP Sadico Cần Thơ

159 SDN CTCP Sơn Đồng Nai

160 SDY CTCP Xi Măng Sông Đà Yaly

161 SEC CTCP Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai

162 SFN CTCP Dệt Lưới Sài Gòn

163 SGC CTCP Xuất Nhập Khẩu Sa Giang

164 SHA CTCP Sơn Hà Sài Gòn

165 SHI CTCP Quốc Tế Sơn Hà

166 SJ1 CTCP Thủy Sản Số 1

167 SLS CTCP Mía Đường Sơn La

168 SMT CTCP Vật Liệu Điện & Viễn Thông Sam Cường

169 SPM CTCP SPM

170 SPP CTCP Bao Bì Nhựa Sài Gòn

171 SRC CTCP Cao Su Sao Vàng

172 SSM CTCP Chế Tạo Kết Cấu Thép Vneco.SSM

173 STP CTCP Công Nghiệp TM Sông Đà

174 SVI CTCP Bao Bì Biên Hòa
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175 TAC CTCP Dầu Thực Vật Tường An

176 TBX CTCP Xi Măng Thái Bình

177 TCM CTCP Dệt May - ĐT - TM Thành Công

178 TCR CTCP Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera

179 TET CTCP Vải Sợi May Mặc Miền Bắc

180 THB CTCP Bia Thanh Hóa

181 TKU CTCP Công Nghiệp Tung Kuang

182 TLG CTCP Tập Đoàn Thiên Long

183 TLH CTCP Tập Đoàn Thép Tiến Lên

184 TMT CTCP Ô Tô TMT

185 TNG CTCP Đầu Tư Và Thương Mại TNG

186 TPC CTCP Nhựa Tân Đại Hưng

187 TPH CTCP In Sách Giáo Khoa Tại Tp.Hà Nội

188 TPP CTCP Nhựa Tân Phú

189 TRA CTCP Traphaco

190 TS4 CTCP Thủy Sản Số 4

191 TSB CTCP Ắc Quy Tia Sáng

192 TSM CTCP Xi Măng Tiên Sơn Hà Tây

193 TTC CTCP Gạch Men Thanh Thanh

194 TTF CTCP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

195 TTP CTCP Bao Bì Nhựa Tân Tiến

196 TYA CTCP Dây & Cáp Điện Taya Việt Nam

197 VBC CTCP Nhựa - Bao Bì Vinh

198 VBH CTCP Điện Tử Bình Hòa

199 VCF CTCP Vinacafé Biên Hòa

200 VCS CTCP Vicostone

201 VDL CTCP Thực Phẩm Lâm Đồng

202 VGS CTCP Ống Thép Việt Đức VG PIPE

203 VHC CTCP Vĩnh Hoàn

204 VHG CTCP Đầu Tư & Sản Xuất Việt Hàn

205 VHH CTCP Đầu Tư & XD Viwaseen - Huế

206 VHL CTCP Viglacera Hạ Long

207 VIS CTCP Thép Việt Ý

208 VIT CTCP Viglacera Tiên Sơn

209 VLF CTCP Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long

210 VNH CTCP Thủy Hải Sản Việt Nhật

211 VNM CTCP Sữa Việt Nam

212 VPK CTCP Bao Bì Dầu Thực Vật

213 VTB CTCP Vietronics Tân Bình

214 VTC CTCP Viễn Thông VTC

215 VTF CTCP Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng

216 VTL CTCP Vang Thăng Long

217 VTS CTCP Viglacera Từ Sơn

218 VXB CTCP Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre

219 YBC CTCP Xi Măng & Khoáng Sản Yên Bái
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